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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kế toán ngân hàng
Mã học phần:23013
2. Khoa phụ trách: Kế toán – Kiểm toán
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

3.1. Họ và tên: Mai Bình Dương

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán

· ĐT:0978.505.911



email: maibinhduong2001@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán

3.2 Họ và tên: Nguyễn Thị Toàn
· Chức danh, học hàm, học vị: 

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán 
· ĐT: 01656.174.097         ; email:nttoan@upt.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán
4. Số tín chỉ: 3
5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Lên lớp: 45 tiết

· Tự học: 90 tiết

6. Học phần tiên quyết: Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
7. Mục tiêu của học phần:
· Kiến thức:

· Trình bày được nguyên tắc, cách thức hạch toán từng nghiệp vụ kế toán cụ thể tại ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

· Mô tả được nội dung, cách thức lập báo cáo tài chính các ngân hàng thương mạị.

· Kỹ năng

· Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ kế toán ngân hàng ở mức độ căn bản.

· Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và cập nhật kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

·  Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, tranh luận, trình bày ý tưởng, viết đề án 

· Có tư duy logic, phát hiện và xử lý các tình huống xảy ra

· Thái độ

· Có ý thức trách nhiệm công dân, chấp hành pháp luật;

· Có đạo đức nghề nghiệp;

· Có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp; 

· Có tinh thần hợp tác và sẵn sàng làm việc theo nhóm, linh hoạt, mềm dẻo;

· Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn;

· Có hoài bão và thăng tiến trong nghề nghiệp.

8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

· Kiến thức.

1. Trình bày được nguyên tắc, cách thức hạch toán từng nghiệp vụ kế toán cụ thể tại ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật

2. Mô tả được nội dung, cách thức lập báo cáo tài chính các ngân hàng thương mạị

· Kỹ năng.

3. Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ kế toán ngân hàng ở mức độ căn bản

4. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và cập nhật kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

5. Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, tranh luận, trình bày ý tưởng

6. Có tư duy logic, phát hiện và xử lý các tình huống xảy ra

· Thái độ

7. Có ý thức trách nhiệm công dân, chấp hành pháp luật

8. Có đạo đức nghề nghiệp

9. Có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp

10. Có tinh thần hợp tác và sẵn sàng làm việc theo nhóm, linh hoạt, mềm dẻo

11. Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn

12. Có hoài bão và thăng tiến trong nghề nghiệp

9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 
Mục tiêu của môn học Kế toán ngân hàng là nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán tại ngân hàng thương mại trên cơ sở luật pháp hiện hành, cụ thể như: kế toán nghiệp vụ tiền mặt, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng, kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế, kế toán thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh của ngân hàng. Bên cạnh đó, môn học trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân tích và thực hành liên quan đến hoạt động tổ chức và vận hành bộ máy kế toán tại ngân hàng thương mại. Thông qua các bài tập gắn kết với thực tiễn tại các ngân hàng thương mại Việt nam, sinh viên có thể nhận định đánh giá hiệu quả công tác kế toán ngân hàng Việt Nam.
9.2. Nội dung học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL TH
	CĐR

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	
	

	1
	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 
	1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng

1.2. Tài khoản và hệ thống tài khoản

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Phân loại

1.3. Chứng từ kế toán ngân hàng

1.4. Tổ chức kế toán ngân hàng
	3
	3
	
	
	
	1,3
5,7,9

	2
	CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT 
	2.1. Khái quát về nghiệp vụ tiền mặt

2.1.1 Khái niệm

2.1.2  Phân loại

2.2. Nguyên tắc kế toán và báo cáo kế toán

2.3. Phương pháp hạch toán

2.3.1 Tài khoản sử dụng
2.3.2 Phương pháp hạch toán
	5
	5
	
	
	
	11,13
12,8

	3
	CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN 
	3.1. Khái quát về nghiệp vụ huy động vốn

3.1.1 Huy động vốn thường xuyên

3.1.2 Huy động vốn không thường xuyên

3.2. Nguyên tắc kế toán và báo cáo kế toán 

3.3. Phương pháp hạch toán
3.3.1 Tài khoản sử dụng

3.3.2 Phương pháp hạch toán
	5
	5
	
	
	
	1,4

5,8
10,12

	4
	CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG 
	4.1. Khái quát về nghiệp vụ tín dụng

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Phân loại

4.2. Nguyên tắc kế toán và báo cáo kế toán 

4.3. Phương pháp hạch toán

4.3.1. Tài khoản sử dụng

4.3.2. Phương pháp hạch toán
	7
	7
	
	
	
	1, 2, 6, 11, 12

	5
	CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 
	5.1 Khái quát về nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán

5.1.1 Khái niệm

5.1.2 Phân loại

5.2 Nguyên tắc kế toán và báo cáo kế toán 

5.3 Phương pháp hạch toán 

5.3.1 Tài khoản sử dụng

5.3.2 Phương pháp hạch toán
	5
	5
	
	
	
	2, 7, 10, 11, 12,

	6
	CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG 
	6.1. Khái quát về nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

6.1.1 Khái niệm

6.1.2 Phân loại

6.2 Nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng 

6.3 Phương pháp hạch toán 

6.3.1 Tài khoản sử dụng

6.3.2 Phương pháp hạch toán
	5
	5
	
	
	
	1, 2, 6, 11, 12

	7
	CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 


	7.1. Khái quát về nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 

7.2. Nguyên tắc kế toán và báo cáo kế toán  

7.3. Phương pháp hạch toán 

7.4. Khái quát về nghiệp vụ thanh toán quốc tế

7.5. Nguyên tắc kế toán và báo cáo kế toán  

7.6. Phương pháp hạch toán 
	5
	5
	
	
	
	2, 7, 10, 11, 12

	8
	CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 
	8.1. Khái quát về thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng 

8.2. Nguyên tắc kế toán 

8.3. Phương pháp hạch toán
	5
	5
	
	
	
	3, 8, 10, 11, 12

	9
	CHƯƠNG 9: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
	9.1. Khái quát về hệ thống báo cáo tài chính

9.2. Nguyên tắc lập và trình bày trên báo cáo tài chính

9.3. Hệ thống báo cáo tài chính NHTM
	5
	5
	
	
	
	1, 2, 6, 11


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:

a) Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

b) Tham dự tối thiểu 70% thời gian lên lớp

c) Tuyệt đối không được làm việc riêng trong giờ học

d) Đọc tài liệu trước mỗi buổi học 

11. Phương pháp đánh giá học phần: 

	Thành phần
	Công cụ đánh giá
	Tỷ trọng trong thành phần
	Tỉ trọng trong học phần
	Thời điểm đánh giá

	A. Quá trình
	A1. Dự lớp 

A2. Bài tập nhóm

A3. Thuyết trình


	25%

25%

50%

100%
	10%
	- Mỗi buổi 

- Mỗi chương

- Mỗi chương



	B. Giữa kỳ
	B1. Tự luận
	100%
	30%
	- Theo lịch của khoa

	C. Cuối kỳ
	C1. Tự luận


	100%
	60%
	- Theo lịch của khoa

	Cộng
	100%

(10/10)
	


12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính:
[1]. Trương Thị Hồng (Chủ biên), Giáo trình Kế toán ngân hàng, NXB Lao động 2017.

[2]. Nguyễn Thị Loan (Chủ biên) Kế toán ngân hàng, NXB Thống Kê 2017.

12.2 Tài liệu tham khảo:

[1]. Bài giảng Kế toán ngân hàng của giảng viên.

[2]. Peter S. Rose, Commercial Bank Management, 2016

[3]. Trương Thị Hồng (Chủ biên), Một số tình huống hạch toán tại ngân hàng, NXB Lao động 2017.

[4]. Luật Kế Toán, Luật Các tổ chức tín dụng, Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN, Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN, Quyết định 29/2006/QĐ-NHNN, Quyết định 02/2008/QĐ-NHNN

[5]. Thông tư 10/2015/TT-NHNN

[6]. Thông tư 16/2016/TT-NHNN, Thông tư 39/2016/TT-NHNN, Thông tư 43/2016/TT-NHNN

12.3. Tư liệu trực tuyến:

[1]. www.sbv.gov.vn

[2]. Các trang web của các NHTM

13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

 14. Kế hoạch giảng dạy: (mô tả cụ thể từ buổi 1 đến buổi cuối cùng, mỗi buổi 4 tiết trên lớp, tối thiểu 12 tiết tự học)
TUẦN 1
(4 tiết) 
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
1.1 Đối tượng và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng
1.2 Tài khoản và hệ thống tài khoản

1.2.1 Khái niệm

1.2.2 Phân loại

1.3 Chứng từ kế toán ngân hàng

1.4 Tổ chức kế toán ngân hàng
TUẦN 2
(4 tiết) 
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT
1.5 Khái quát về nghiệp vụ tiền mặt

   2.1.1 Khái niệm

   2.1.2  Phân loại

1.6 Nguyên tắc kế toán và báo cáo kế toán

1.7 Phương pháp hạch toán

    2.3.1 Tài khoản sử dụng

   2.3.1 Phương pháp hạch toán
TUẦN 3
(4 tiết) 
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
1.8 Khái quát về nghiệp vụ huy động vốn

3.1.1 Huy động vốn thường xuyên

3.1.2 Huy động vốn không thường xuyên

1.9 Nguyên tắc kế toán và báo cáo kế toán 

1.10 Phương pháp hạch toán
3.3.1 Tài khoản sử dụng

3.3.2 Phương pháp hạch toán
TUẦN 4
(4 tiết) 
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
1.11 Khái quát về nghiệp vụ tín dụng

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Phân loại

1.12 Nguyên tắc kế toán và báo cáo kế toán 

TUẦN 5
(4 tiết) 
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
1.13  Phương pháp hạch toán

4.3.1. Tài khoản sử dụng

4.3.2. Phương pháp hạch toán
TUẦN 6
(4 tiết) KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
5.2 Khái quát về nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán

5.1.1 Khái niệm

5.3.2 Phân loại

5.4  Nguyên tắc kế toán và báo cáo kế toán 

 5.3. Phương pháp hạch toán 

5.3.1 Tài khoản sử dụng

5.3.2 Phương pháp hạch toán
TUẦN 7
(4 tiết) KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
6.1. Khái quát về nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

1.13.1 Khái niệm

5.4.2 Phân loại

6.2 Nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng 

6.3 Phương pháp hạch toán 

   6.3.1 Tài khoản sử dụng

    6.3.2 Phương pháp hạch toán
TUẦN 8
(4 tiết) KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
5.5 Khái quát về nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 

5.6 Nguyên tắc kế toán và báo cáo kế toán  

5.7 Phương pháp hạch toán 

5.8 Khái quát về nghiệp vụ thanh toán quốc tế

5.9 Nguyên tắc kế toán và báo cáo kế toán  

5.10 Phương pháp hạch toán 
TUẦN 9
(4 tiết) KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
5.11 Khái quát về thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng 

5.12 Nguyên tắc kế toán 

5.13 Phương pháp hạch toán 
TUẦN 10+11 
(4 tiết)  BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
5.14 Khái quát về hệ thống báo cáo tài chính

5.15 Nguyên tắc lập và trình bày trên báo cáo tài chính

5.16 Hệ thống báo cáo tài chính NHTM

15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
· Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
· Hình thức thi: tự luận, trắc nghiệm (không được sử dụng tài liệu)

Phan Thiết, ngày      tháng      năm 

Trưởng khoa

11
1

